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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

   Bản án số: 84/2018/HS-ST 

   Ngày: 20-3-2018. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  n       n    o  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông N uyễn N ọc Dũn . 

2/  n  Võ Hùn  Dương. 

T ư ký p   n tòa:  n  P  m An  Duy – T ư ký Tòa án nhân dân t  n  p ố T ủ 

Dầu  ột  

    d ện V ện k ểm sát n ân dân t  n  p ố T ủ Dầu  ột t am   a p   n tòa: Ông 

     n    ền - K ểm sát v  n  

 

Trong các ngày 14 và 20 t án  3 năm 2018, t   trụ sở Tòa án nhân dân t  n  p ố 

T ủ Dầu  ột, tỉn  Bìn  Dươn , xét xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm t ụ lý số 

46/2018/HSST ngày 12 tháng 02 năm 2018, t eo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số 

67/2018/Q XXST – HS ngày 26 t án  02 năm 2018 đố  vớ  bị cáo: 

Họ và tên: Phan Văn C, sinh ngày 14/6/1992, t   N  ệ An. Nơ   KHKTT: Xóm A, 

xã H,  uyện Y, tỉn  N. N  ề n   ệp: Không; Trìn  độ  ọc vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; 

G ớ  tín : Nam; Tôn   áo: K ôn ; Con ông P an Văn D và bà N uyễn T ị Y; Bị cáo 

c ưa có vợ, con. Tiền án, t ền sự: Không. Bị cáo bị bắt t m   ữ n  y 14/7/2017 v  t m 

  am c o đến nay; Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo:  uật sư N uyễn Văn P – Côn  tác t   Côn  ty  uật 

TNHH P, đo n luật sư T; Có mặt  

Bị hại:  n  P  m Văn H, s n  năm 1992. HKTT: Ấp A, xã  , t  n  p ố C, tỉn     

Nơ  ở: K u A, p ườn  H, t  n  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn ; Vắn  mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các t   l ệu có tron   ồ sơ vụ án v  quá trìn  xét  ỏ  t   p   n tòa, nộ  dun  vụ 

án được tóm tắt n ư sau: 

K oản  07   ờ n  y 14/7/2017, P an Văn C mang t eo 01 (một) cây đoản dùn  để 

bẻ k óa xe mô tô   ấu v o tron  n ườ  rồ  t u  xe ôm của n ườ  nam (k ôn  rõ  ọ t n 

địa c ỉ) đ  từ p ườn  D, t ị xã D, tỉn  Bìn  Dươn  đến t  n  p ố T ủ Dầu  ột, tỉn  

Bìn  Dươn  vớ  ý địn  tìm t   sản để lấy trộm   
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 ến k oản  10   ờ cùn  n  y, k   đến k u côn  n   ệp Vs p 2, p ườn  H, t  n  

p ố T, tỉn  Bìn  Dươn , C trả t ền xe ôm v  đ  bộ v o k u côn  n   ệp V tìm t   sản lấy 

trộm  K   C đ  đến côn  trìn  xây dựn  Côn  ty I t uộc k u côn  n   ệp V, Khu A, 

p ườn  H, t  n  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn , C t ấy c  ếc xe mô tô   ệu Yama a Exc ter 

m u đen k ôn  b ển số của an  P  m Văn H, s n  năm 1992 đan  dựn  tron  lán tr   của 

côn  n ân xây dựn  côn  trìn   Quan sát t ấy k ôn  có n ườ  n n C đ  bộ đến lán tr   lén 

lút dùng cây đoản bẻ k óa xe mô tô   ệu Yama a Exc ter m u đen k ôn  b ển số rồ  l n 

xe mô tô nổ máy tẩu t oát  Sau đó, C đ ều k  ển xe mô tô   ệu Yama a Exc ter m u đen 

k ôn  b ển số đến p ườn  A, t ị xã D, tỉn  Bìn  Dươn  tìm nơ  t  u t ụ t ì bị Côn  an 

p ườn  A, thị xã D tuần tra p át   ện n    vấn n n y u C về trụ sở Côn  an p ườn  A 

l m v ệc  Quá trìn  l m v ệc, C k a  n ận đã lấy trộm c  ếc xe mô tô   ệu Yama a 

Exc ter m u đen k ôn  b ển số t   k u côn  n   ệp V, k u A, p ườn  H, t  n  p ố T, 

tỉn  Bìn  Dươn  n n Côn  an p ườn  A, t ị xã D c uyển  ồ sơ đến Cơ quan Cản  sát 

đ ều tra - Côn  an t  n  p ố T ủ Dầu  ột xử lý t eo t ẩm quyền  Cùn  n  y, Cơ quan 

Cản  sát đ ều tra - Côn  an t  n  p ố T ủ Dầu  ột ra  ện  bắt k ẩn cấp đố  vớ  P an 

Văn C, t u   ữ: 01 (một) xe mô tô   ệu Yama a Exc ter m u đen k ôn  b ển số, số k un  

X, số máy Y; 01 (một) đ ện t o   d  độn    ệu Nok a 1280 m u xan ; 01 (một) c ìa k óa 

  ệu Honda có dín  băn  keo một đầu; 01 (một) t an  k m lo   d   k oản  10cm được 

m   n ọn một đầu; 01 (một) k ố   ìn  trụ bằn  k m lo   m u đồn      

N  y 20/7/2017, Hộ  đồn  địn    á t   sản tron  tố tụn   ìn  sự t  n  p ố T có Bản 

kết luận địn    á t   sản số 134/K TS-TTHS, kết luận: 01 (một) xe mô tô   ệu Yama a 

Exc ter m u đen k ôn  b ển số, số k un  X, số máy Y trị   á 52 000 000 đồn    

 ố  vớ  c  ếc xe mô tô   ệu Yama a Exc ter m u đen k ôn  b ển số, số k un  X, số 

máy Y, quá trìn  đ ều tra xác địn :  ây l  xe do an  P  m Văn H mua vào ngày 

10/7/2017 n n c ưa được cấp g ấy c ứn  n ận đăn  ký xe v  b ển số xe (v ệc mua bán có 

l m  ợp đồn  mua bán)  N  y 21/7/2017, Cơ quan Cản  sát đ ều tra - Côn  an t  n  p ố 

T ủ Dầu  ột   ao trả xe mô tô tr n an  P  m Văn H  H ện t  , an  H k ôn  có y u cầu 

gì khác đố  vớ  P an Văn C. 

Cáo tr n  số 262/CT – VKS ngày 07/11/2017 của V ện k ểm sát n ân dân t  n  

p ố T ủ Dầu  ột truy tố bị cáo P an Văn C về tộ  “Trộm cắp t   sản” t eo đ ểm e k oản 

2   ều 138 của Bộ luật Hìn  sự  

T   p   n tòa,     d ện V ện k ểm sát n ân dân t  n  p ố T ủ Dầu  ột tron  p ần 

tran  luận,   ữ n uy n quyết địn  truy tố bị cáo, đồn  t ờ  đề n  ị Hộ  đồn  xét xử áp 

dụn  đ ểm e k oản 2   ều 138, đ ểm g, p k oản 1   ều 46 của Bộ luật Hình sự, xử p  t 

bị cáo mức  ìn  p  t từ 24 tháng đến 30 t án  tù.  

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: T ốn  n ất tộ  dan  trộm cắp t   sản m  V ện 

k ểm sát truy tố  Về căn cứ địn    á t   sản thì Hộ  đồn  địn    á c ưa t ực   ện đún  quy 

địn  t   N  ị địn  số 26/2005/N -CP n  y 02 t án  03 năm 2005 của c ín  

p ủ v  T ôn  tư số 55/2006/TT-BTC n  y 22  t án  6  năm 2006 của Bộ t   c ín   

Tuy n   n, do   ện nay k ôn  truy tìm được t   sản để t ến   n  địn    á l    Do đó luật 

sư k ôn  k  ếu n   về kết luận địn    á m  đề n  ị Hộ  đồn  xét xử xem xét xử lý t eo 

quy địn  p áp luật  Về các tình t ết   ảm n ẹ, đề n  ị Hộ  đồn  xét xử áp dụn  các tìn  

t ết quy địn  t   đ ểm  , p k oản 1, k oản 2   ều 46 của Bộ luật Hìn  sự m  c o bị cáo 

 ưởn  mức  ìn  p  t n ẹ n ất   
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T   p   n tòa, bị cáo k ôn  tran  luận m  c ỉ x n   ảm n ẹ  ìn  p  t  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Tr n cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l ệu tron   ồ sơ đã được t ẩm tra, xét 

 ỏ , tran  luận t   p   n tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận t ấy n ư sau: 

[1] Về   n  v , quyết địn  tố tụn  của Cơ quan đ ều tra,   ều tra v  n, V ện k ểm 

sát n ân dân t  n  p ố T ủ Dầu  ột, K ểm sát v  n tron  quá trìn  k ở  tố, đ ều tra, truy 

tố đã t ực   ện đún  về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục quy địn  của Bộ luật Tố tụn   ìn  

sự  Quá trìn  đ ều tra v  t   p   n tòa, k ôn  a  có ý k ến  oặc k  ếu n   về   n  v , 

quyết địn  của Cơ quan t ến   n  tố tụn , n ườ  t ến   n  tố tụn   Do đó, quyết địn , 

  n  v  tố tụn  của Cơ quan t ến   n  tố tụn , n ườ  t ến   n  tố tụn  đã t ực   ện đều 

 ợp p áp  Do t   t ờ  đ ểm bị cáo t ực   ện   n  v  p  m tộ  t ì Bộ luật  ìn  sự năm 

1999 sửa đổ  bổ sun  năm 2009 có   ệu lực t     n  v  tộ  dan  tươn  ứn  của Bộ luật 

Hìn  sự 2015 k ôn  có lợ   ơn c o bị cáo  Do đó, Hộ  đồn  xét xử áp dụn  Bộ luật  ìn  

sự năm 1999 sửa đổ  bổ sun  năm 2009 để xem xét k   quyết địn   ìn  p  t đố  vớ  bị 

cáo. 

[2] Về   á trị t   sản bị xâm p  m, căn cứ b  n bản địn    á và kết luận địn    á 

n  y 20/7/2017 t ể   ện: Hộ  đồn  địn    á đã căn cứ v o giá bán các sản p ẩm cùn  lo   

tr n t ị trườn  cùng t   sản t ực tế l  xe mô tô   ệu Yama a Exc ter đã t u   ữ được, qua 

đó kết luận   á trị xe mô tô l  52 000 000 đồn   Kết luận địn    á tr n  o n to n p ù  ợp 

vớ    á trị t ực tế của t   sản, p ù  ợp kết quả k ảo sát   á cũn  n ư lờ  k a  của bị cáo, 

bị    , đ   d ện c   n án  côn  ty TNHH A (nơ  bị     mua xe mô tô)  Do đó, có cơ sở 

xác địn  xe mô tô bị c  ếm đo t có trị   á 52 000 000 đồn  n ư kết luận địn    á t   sản. 

[3] T   p   n tòa, bị cáo đã k a  n ận to n bộ   n  v  p  m tộ    ờ  k a  của bị cáo 

p ù  ợp vớ  lời khai t   cơ quan điều tra, biên bản hỏ  cung bị can cùng n ữn  t   l ệu, 

c ứn  cứ k ác có tron   ồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Vớ    n  v  lén lút lấy trộm 01 

(một) xe mô tô   ệu Yamaha Exciter m u đen có trị   á 52 000 000đ (năm mươ   a  tr ệu 

đồn ) của ôn  P  m Văn H m  bị cáo t ực   ện, đã đủ yếu tố cấu t  n  tộ  “Trộm cắp t   

sản” được quy địn  t   đ ểm e k oản 2   ều 138 của Bộ luật Hìn  sự  Bị cáo đủ năn  lực 

c ịu trác  n  ệm  ìn  sự  Do vậy, Cáo tr n  của V ện k ểm sát n ân dân t  n  p ố T ủ 

Dầu  ột truy tố bị cáo t eo tộ  dan  v  đ ều k oản n ư tr n l  có căn cứ, đún  n ườ , 

đún  tộ    

[4] H n  v  của bị cáo l  n uy   ểm c o xã  ộ , đã xâm p  m đến quyền sở  ữu  ợp 

p áp về t   sản của công dân được p áp luật bảo vệ;  ây mất trật tự, trị an t   địa p ươn  

nơ  xảy ra vụ án  Về n ận t ức, bị cáo b ết   n  v  của mìn  l  v  p  m p áp luật n ưn  

vì tham lam m  bị cáo đã bất c ấp sự trừn  p  t của p áp luật, t ực   ện   n  v  p  m tộ  

vớ  l   cố ý trực t ếp  Do đó, để có tác dụn    áo dục bị cáo đồn  t ờ  n ằm đấu tran  

p òn  c ốn  tộ  p  m c un , cần có mức  ìn  p  t tươn  xứn  vớ  tín  c ất, mức độ, 

  n  v  p  m tộ  m  bị cáo đã t ực   ện, các  ly bị cáo ra k ỏ  xã  ộ  một t ờ    an để có 

tác dụn  răn đe,   áo dục bị cáo trở t  n  côn  dân có íc  c o xã  ộ   

[5] Tìn  t ết tăn  nặn  trác  n  ệm  ìn  sự: Không có. 

[6] Tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự: Tron  quá trìn  đ ều tra cũn  n ư t   

phiên tòa, bị cáo có t á  độ t  n  k ẩn k a  báo, ăn năn  ố  cả  về   n  v  p  m tộ  của 
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mình; bị cáo p  m tộ  n ưn  c ưa  ây t  ệt     về t   sản đồn  t ờ  bị     có đơn x n 

  ảm n ẹ  ìn  p  t c o bị cáo.  ây l  tìn  t ết   ảm n ẹ quy địn  t   đ ểm g, p k oản 1, 

k oản 2   ều 46 của Bộ luật Hình sự.  ố  vớ  Huy c ươn    n  II v  Huy   ệu 55 năm 

tuổ   ản  của ôn  N uyễn Trọn  H ( ôn  n o   bị cáo); G ấy c ứn  n ận t ươn  b n  

của ôn  P  m   n  T (Dượn  bị cáo); Huân c ươn  C  ến côn , Huân c ươn  Huân 

công của ôn  Ho n  Văn T, ôn  N uyễn H (Bác bị cáo) do k ôn  l  tìn  t ết   ảm n ẹ 

được quy địn  t     ều 46 của Bộ luật Hìn  sự v   ướn  dẫn t   N  ị quyết số 

01/2000/NQ -H TP n  y 04 t án  8 năm 2000 của Hộ  đồn  t ẩm p án Tòa án n ân dân 

Tố  cao n n Hộ  đồn  xét xử k ôn  xem xét áp dụn . Căn cứ n ân t ân cũn  n ư các tìn  

t ết   ảm n ẹ, xét mức  ìn  p  t m      d ện V ện k ểm sát đề n  ị l  p ù  ợp. 

[7] Về trác  n  ệm dân sự: Tài sản đã được t u  ồ ,  o n trả c o n ườ  bị    , n ườ  

bị     k ôn  y u cầu bị cáo bồ  t ườn  n n Hộ  đồn  xét xử k ôn  xem xét   ả  quyết.  

[8] Xét ý k ến b o c ữa của vị luật sư l  có căn cứ c ấp n ận một p ần  

[9] Về b ện p áp tư p áp: Tịc  t u t  u  ủy 01 (một) c ìa k óa   ệu Honda có dín  

băn  keo một đầu, 01 (một) t an  k m lo   d   k oản  10cm được m   n ọn một đầu, 01 

(một) k ố   ìn  trụ bằn  k m lo   m u đồn   Trả bị cáo 01 (một) đ ện t o   d  độn    ệu 

Nok a 1280 m u xan  do k ôn  l  n quan đến   n  v  p  m tộ . 

[10] Án p í sơ t ẩm: Bị cáo p ả  nộp t eo qu  địn  p áp luật. 

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o đ ểm e k oản 2   ều 138; đ ểm  , p k oản 1, k oản 2   ều 46 của Bộ 

luật Hìn  sự năm 1999 sửa đổ  bổ sun  năm 2009;   ều 47 của Bộ luật Hìn  sự 2015; 

  ều 106, 136, 260, 333 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự 2015; N  ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của Ủy ban t ườn  vụ Quốc Hộ  quy địn  về 

mức t u, m ễn,   ảm, t u nộp, quản lý v  sử dụn  án p í, lệ p í Tòa án  

1/ Về trác  n  ệm  ìn  sự: Tuy n bố bị cáo P an Văn C p  m tộ  “Trộm cắp tài 

sản”  

2/ Về  ìn  p  t: Xử p  t bị cáo P an Văn C 02 ( a ) năm tù, t ờ    n c ấp   n  

 ìn  p  t tù tín  từ n  y 14/7/2017. 

3/ Về trác  n  ệm dân sự: K ôn  đặt ra xem xét. 

4/ Về b ện p áp tư p áp: Tịc  t u t  u  ủy 01 (một) c ìa k óa   ệu Honda có dín  

băn  keo một đầu, 01 (một) t an  k m lo   d   k oản  10cm được m   n ọn một đầu, 01 

(một) k ố   ìn  trụ bằn  k m lo   m u đồn   Trả bị cáo 01 (một) đ ện t o   d  độn    ệu 

Nok a 1280 m u xan  do k ôn  l  n quan đến   n  v  p  m tộ   

(Thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng số 022/18 ngày 08/11/2017 giữa Công 

an thành phố Tt – Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T). 

5/ Về án p í: Buộc bị cáo p ả  nộp 200 000đ ( a  trăm n  ìn đồn ) án p í  ìn  sự 

sơ t ẩm  
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Bị cáo được quyền k án  cáo bản án tron  t ờ    n 15 n  y kể từ n  y tuyên án. Bị 

    được quyền k án  cáo bản án tron  t ờ    n 15 n  y kể từ n  y n ận được bản án 

 oặc bản án được n  m yết côn  k a . 

Nơi nhận:                                                                     
- TAND tỉn  Bìn  Dươn ;                                                    
- VKSND tỉn  Bìn  Dươn ; 

- Côn  an tỉn  Bìn  Dươn  (PV27); 

- Sở tư p áp tỉn  Bìn  Dươn ; 

- VKSND t  n  p ố T ủ Dầu  ột; 

- Côn  an t  n  p ố T ủ Dầu  ột; 
- C   cục THA t  n  p ố T ủ Dầu  ột; 

- N ườ  t am   a tố tụn ; 

-  ưu: HS, Tòa                

T   H I   NG X T X  

Th   ph n – Ch    a ph  n T a 

 

 

 

 

 

   M nh Đạo 

 

 

 


